LUAT THUE GIA TRI GIA TANG
De gop phan thuc day san xudt, mo rong luu thong hang hoa va dich vu, khuyén khich phat
trién nén kinh t& qudc dan, dong vién mot phan thu nhdp ciia nguoi tiéu ding vao ngan sach
Nha nuéc;
Can ctr vao Hién phap nudc Cong hoa xa hdi chu nghia Viét Nam nam 1992;

Luét nay quy dinh thué gié tri gia tang.

Chuong I
Nhirng quy dinh chung

Piéu 1. Thué gia tri gia ting

Thué gia tri gia ting 1a thué tinh trén khoan gia tri ting thém cua hang hoa, dich vu phat sinh
trong qua trinh tir san xuat, luu thong dén tiéu dung.

Piéu 2. DBbi tuong chiu thué

Hang hoa, dich vu dung cho san xuét, kinh doanh va tiéu ding ¢ Viét Nam 1a d6i twong chiu
thué gia trj gia tang, trir cac ddi trong quy dinh tai Piéu 4 cua Luat nay.

Piéu 3. Bbi tuong ndp thué

T chirc, c4 nhan san xuét, kinh doanh hang hoéa, dich vu chiu thué (goi chung la co s¢ kinh
doanh) va t6 chtrc, ¢4 nhan khac nhdp khau hang hoa chiu thué (goi chung 1a ngudi nhap khau)
la doi tugng ndp thué gia tri gia tang.

Piéu 4. D6i tugng khong thudc dién chiu thué gid tri gia ting

Hang hoa, dich vu dudi day khong thudc dién chiu thué gia tri gia tang:

San pham trong trot, chan nudi, nuoi trong thuy san chua ché bién thanh cac san pham khac
hodc chi qua so ché thong thudng ctia cac té chire, cd nhan ty san xuat va ban ra;

Séan pham mudi;

Hang hoa, dich vu thudc dién chiu thué tiéu thy dic biét khong phai ndp thué gia tri gia ting &
khau da chiu thué tiéu thu dac biét;

Thiét bi, may moéc, phuong tién van tai chuyén dung thudc loai trong nudce chua san xuat dugc
ma co s cO du an dau tu nhap khau dé lam tai san c6 dinh theo dy an do;

Chuyén quyén sir dung dét thudc dién chiu thué chuyén quyén sir dung dat;

Nha ¢ thudc sé hiru Nha nudc do Nha nude ban cho nguoi dang thué;
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Dich vu tin dung, quy dau tu;

Béo hiém nhan tho; bao hi€ém hoc sinh; bdo hiém vat nuoi, cay trong va cac loai bao hiém
khong nham muc dich kinh doanh;

Dich vuy té;

Hoat dong van hoa, trién 1am va thé duc thé thao khong nham muc dich kinh doanh; biéu dién
nghé thuat; san xuat phim; phat hanh va chiéu phim nhya, phim vi-di-6 tai li¢u;

Day hoc, day nghé;

Phét song truyén thanh, truyén hinh theo chuong trinh bang nguén von ngan sach Nha nudc;
In, xuat ban va phat hanh: bao, tap chi, ban tin chuyén nganh, sach chinh tri, sach gido khoa,
giao trinh, sach van ban phap luét, sach in bang tiéng dan toc thiéu sd; tranh, anh, ap phich

tuyén truyén c6 dong; in tién;

Dich vu phuc vu cong cdng vé vé sinh, thoat nudc duong pho va khu dan cu; duy tri vuon tha,
vuon hoa, cong vién, cdy xanh duong pho, chiéu sang cong cong; dich vu tang I¢;

Duy tu, stra chira, xay dung cac cong trinh van hoa, ngh¢ thuat, cong trinh phuc vu cong cong,
co s& ha tang va nha tinh nghia bang ngudn von déng gop clia nhan dan va von vién tro nhan
dao;

Van chuyén hanh khach cong cong bang xe buyt;

Diéu tra, thim do dia chét, do dac, lap ban d6 thudc loai diéu tra co ban ciia Nha nuéc;

Tudi, ti€u nudc phuc vu san xuat nong nghi€p; nudc sach do td chire, cd nhan ty khai thac dé
phuc vu cho sinh hoat & nong thon, mién nti, hai ddo, vung sau, vung xa;

Vii khi, khi tai chuyén dung phuc vu qudc phong, an ninh;

Hang nhap khau trong céac truong hop sau: hang vién trg nhén dao, vién trg khong hoan lai;
qua tang cho cac co quan Nha nudc, t6 chuc chinh tri, to chirc chinh trj - xa hoi, t6 chirc xa
hoi, t6 chire x4 hoi - nghe nghiép, don vi vii trang nhan dan; d6 dung cua cac to chuc, ca nhan
nudc ngoai theo quy ché mién trir ngoai giao; hang mang theo ngudi trong tiéu chuan hanh Iy
mién thué;

Hang hoa chuyén khéu, qua canh, mugn duong qua Viét Nam; hang tam nhap khau, tai xuét
khau va tam xuat khau, tai nhap khau;

Hang hoa, dich vu cung tng truc tiép cho van tai quéc té va cac ddi tuong tiéu ding ngoai
Viét Nam,;

Chuyén giao cong ngh¢;
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Vang nhap khau dang thoi, miéng chua duoc ché tac thanh cac san pham my nghé, d6 trang
strc hay san pham khac;

Mot s6 san pham xuat khau 13 tai nguyén khoang san khai thac chwa qua ché bién do Chinh
phu quy dinh cu the;

Hang hoa, dich vu cta nhing ca nhéan kinh doanh c6 mirc thu nhap thip. Mirc thu nhap thap
do Chinh phu quy dinh.

Hang hoa, dich vu khong thudc dién chiu thué gia tri gia ting quy dinh tai Diéu nay khong
duogc khau trir va hoan thué gia tri gia ting dau vao.

Trong trudng hop can thiét, uy ban thuong vu Quéc hoi ¢ thé sira d6i, bd sung danh muc
hang hoa, dich vu thudc ddi tugng khong chiu thué gid tri gia ting quy dinh tai Piéu nay va
bao cao dé Qudc hoi phé chudn trong ky hop gan nhat.

Piéu 5. Nghia vy, trach nhiém thyc hién Luat thué gia tri gia tang

1- Co s6 kinh doanh va ngudi nhap khau c6 nghia vu ndp thué day du, dung han theo quy dinh
cua Luat nay.

2- Co quan thué trong pham vi nhiém vy, quyén han cia minh c¢6 trach nhiém thyc hién ding
cac quy dinh cua Luat nay.

3- Céc co quan Nha nudc, t6 chirc chinh tri, to chirc chinh tri - x& hoi, t0 chirc x4 hoi, t0 chirc
x4 hoi - nghé nghiép, don vi vii trang nhan din trong pham vi chirc ning, nhiém vu, quyén han

ctia minh giam sat, phdi hop v6i co quan thué trong viée thi hanh Luat thué gia tri gia ting.

4- Cong dan Viét Nam c6 trach nhi€ém giup co quan thué, can bo thué trong vi¢c thi hanh Luat
nay.

Chuong 11 )
Can ctr va phuong phap tinh thué

Piéu 6. Cin cir tinh thué

Can ctr tinh thué gia tri gia ting 1a gia tinh thué va thué suét.

Pidu 7. Gi4 tinh thué

Gi4 tinh thué gia tri gia ting dugc quy dinh nhu sau:

1- D6i v6i hang hoa, dich vu 1a gia ban chua c6 thué gia tri gia ting;

2- D6i v6i hang hoa nhap khau 1a gia nhap tai cira khau, cong voi thué nhap khau;
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3- Péi voi hang hoa, dich vu dung dé trao d6i, str dung ndi bo, biéu, ting 1a gia tinh thué gia
tri gia tdng cua hang hoda, dich vu cung loai hodc twong duong tai thoi diem phat sinh cac hoat
dong nay;

4- Bbi v6i hoat dong cho thué tai san 13 sb tién thué thu ting ky;

5- Dbi voi hang hoa ban theo phuong thirc tra gop 1a gia ban ciia hang hoa, tinh theo gia ban
trda mot lan, khong tinh theo so tién tra tung ky;

6- Dbi voi gia cong hang hoa 1a gia gia cong;
7- Bbi voi hang hoa, dich vu khéc 1a gia do Chinh phi quy dinh;

Gié tinh thué gi4 tri gia ting dbi voi hang héa, dich vu quy dinh tai Diéu nay bao gdm ca
khoan phu thu va phi thu thém ma co sé¢ kinh doanh dugc huong.

Truong hop dbi tugng ndp thué co doanh sé mua, ban bang ngoai té thi phai quy doi ‘ngoai t¢
ra dong Viét Nam theo ty gia chinh thirc do Ngén hang Nha nuéc Viét Nam cong b6 tai thoi
diém phat sinh doanh sb dé xac dinh gia tinh thué.

Diéu 8. Thué suat

Mirc thué sut thué gia tri gia tang dugc quy dinh nhu sau:

1- Mirc thué suét 0% db6i v6i hang hoa xuit khau;

2- Mirc thué suat 5% d6i v6i hang hoa, dich vu:

a) Nuoc sach phuc vu san xuét va sinh hoat;

b) Phan bén, quing dé san xut phan bon; thude trir sdu bénh va chit kich thich ting truong
vat nudi, cay trong;

¢) Thiét bj va dung cu y té; bong va bang vé sinh y té;
d) Thudc chita bénh, phong bénh;
d) Gido cu dung dé giang day va hoc tap;

e) Do choi cho tré em; sach khoa hoc - k¥ thuat, sdch van hoc ngh¢ thuat, sdch phuc vu thiéu
nhi, sach phap luat, trir sich van ban phép luat quy dinh tai khoan 13 Diéu 4 cua Luat nay;

g) San pham trong trot, chin nudi, nudi tréng thuy san chwa qua ché bién gdm ca con giéng,
ciy gidng, hat gidng, trir di twong quy dinh tai khoan 1 Diéu 4 ciia Luat nay;

h) Lam san (trir g6, mang) chua qua ché bién; thuc pham tuoi song;

1) San pham bang day, coi, tre, nira, 14;
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k) Bong so ché tir bong trong & trong nudc;

1) Thire an gia suc, gia cAm va thire an cho vat nudi khac;

m) Dich vu khoa hoc, k¥ thuat;

n) Dich vu truc tiép phuc vu san xuét néng nghiép;

3- Mirc thué suit 10% dbi voi hang hod, dich vu:

a) Dau mo, khi dot, than da, quang va san pham khai khoang khac;
b) Pién thuong pham;

¢) San phém dién tir, co khi, dd dién;

d) Hoa chat, my pham;

d) Soi, vai, san phém may maic, théu ren;

e) Gidy va san pham bang gidy;

g) buong, stra, banh, keo, nudc giai khat va cac loai thuc phém ché bién khac;

h) San pham gém, st, thty tinh, cao su, nhwa, gd va san phim bang gd; xi mang, gach, ngdi va
vat li€u xay dung khéc;

1) Xay dung, lép dat;

k) Van tai, bdc Xép;

1) Dich vu buu dién, buu chinh, vién thong;

m) Cho thué nha, kho tang, bén bii, nha xuong, may moc, thiét bi, phuong tién van tai;
n) Dich vu tu van phép luat;

0) Chup, in, phong anh; in bing, sang bang, cho thué bing; quay vi-di-6, chiéu vi-di-6; sao
chup;

p) Ubn toc, may do quén 4o, nhudm, giat 1a, téy hép;

q) Céc loai hang héa,’ dich vu khéc khong quy dinh t,ai khoan 1, khog"m 2, khoan 4 Diéu nay,
trir hang hod chiu thué ti€u thu dac bi¢t ¢ khau san xuat, khau nhép khau;

4- Mt thué suat 20% ddi voi hang hoa, dich vu:

a) Vang, bac, da quy do co sé kinh doanh mua vao,ban ra;
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b) Khéch san, du lich, an uéng;

c) X6 6 kién thiét va cac loai hinh x6 sb khac;

d) Pai ly tau bién;

d) Dich vu moi gidi.

Trong trudng hop can thiét, uy ban thuong vu Qudc hoi ¢ thé sira dobi, bd sung danh muc
hang hoa, dich vu theo cac mirc thué suat quy dinh tai Diéu nay va phai bao cao dé Qudc hoi
phé chuén trong ky hop gan nhat.

Piéu 9. Phuong phap tinh thué

Thué gia tri gia tang phai nop dugc tinh theo phuong phap khau trir thué hodc phwong phap
tinh truc tiép trén gia tri gia tang.

1- Phuong phap khau trir thué

S6 thué phai ndp bang thué gia trj gia ting dau ra trir thué gié tri gia ting dau vao.

Thué gia tri gia ting dau ra bang gia tinh thué cua hang hoa, dich vu ban ra nhan vai thué suat.
Thué gia tri gia ting dau vao bang tong sd thué gia tri gia ting da thanh toan duoc ghi trén hoa
don gia tri gia ting mua hang hoa, dich vu hodc ching tir ndp thué gia tri gia ting hang hoa
nhap khau.

2- Phuong phap tinh tryc tiép trén gid tri gia ting

S6 thué phai ndp bang gia tri gia ting ctia hang hoa, dich vu nhan vai thué suét thué gia tri gia
tang.

Gi4 tri gia ting bang gia thanh toan ciia hang héa, dich vu ban ra trir gia thanh toan ciia hang
hoa, dich vu mua vao tuong ng.

Phuong phap tinh truc tiép trén gia tri gia ting chi ap dung dbi voi cac ddi trong sau:

a) C4 nhan san xuét, kinh doanh va t6 chtrc, c4 nhan nude ngoai kinh doanh ¢ Viét Nam khong
theo Luat dau tu nudc ngoai tai Viét Nam chua thyc hién day du cac di€u kién vé ké toan, hoa
don, chiig tur d€ lam can cu tinh thué theo phuong phap khau trur thué;

b) Co s¢ kinh doanh mua, ban vang, bac, da quy.

Piéu 10. Khéu trir thué gia tri gia ting dau vao

1- Co s6 kinh doanh ndp thué gié tri gia ting theo phuong phap khéu trir thué dwoc khau trir

thué gia trj gia ting dau vao (goi la thué dau vao) nhu sau:
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a) Thué dau vao cua hang hoa, dich vu dung cho san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu
thué gia tri gia tdng thi dugc khau trur toan bo;

b) Thué dau vao ciia hang hoa, dich vu ding dong thoi cho san xuét, kinh doanh hang hoa,
dich vu chju thué gié trj gia ting va khong chiu thué gia tri gia ting thi chi dugc khau trir sb
thué dau vao cua hang hoa, dich vu dung cho san xuét, kinh doanh hang hoa, dich vu chiu thué
gia tri gia tang;

¢) Thué dau vao phét sinh trong thang nao dwoc ké khai, khau trir khi xac dinh s thué phai
ndp cua thang do;

Riéng ddi véi tai san c¢b dinh, néu c6 sb thué dau vao duoc khau trir 10n thi duoc khau trir dan
hodc dugc hoan thué theo quy dinh cua Chinh phu;

d) Trong truong hop co s6 san xuét, ché bién mua néng san, 1am san, thuy san chua qua ché
bién cua nguoi san xudt ma khong c6 hoéa don gia tri gia ting thi dugc khau trir thué dau vao
tr 1% dén 5% tinh trén gia nong san, 1am san, thuy san mua vao; ty 1¢ khéu trir ddi voi tung
loai hang hoa do Chinh phu quy dinh;

Viéc khéu trir thué quy dinh tai diém nay khong ap dung dbi v6i truong hop xuat khau;

d) Viéc khéu trir thué dau vao ddi véi mot sd truong hop dic biét khac do Chinh phu quy dinh.
2- Can ct dé x4c dinh s6 thué dau vao dugc khéu trir la:

a) Sb thué gia tri gia tang ghi trén hod don gia tri gia tang khi mua hang hoa, dich vu hoac
chimng tir ndp thué gia tri gia tang ddi voi hang hoa nhap khau; ddi véi hang hoa, dich vy mua
vao khong c6 hoa don gia tri gia tang hoac hoa don khong ghi khoan thué gia tri gia tang thi
khong dugce khau trur thue;

b) Ban ké hang hoa mua vao theo miu cia co quan thué dbi v6i loai hang héa quy dinh tai
diém d khoan 1 Dicu nay.

Piéu 11. Hoéa don, chimg tir

1- Viéc mua, ban hang héa, dich vu déu phai c6 hoa don, ching tir theo quy dinh ctia phép
luat.

2- Cac co so kinh doanh nop thué theo phuong phap khau trir thué phai st dung hoa don gia
tri gia tang va phai ghi day du, dung cac yéu t6 quy dinh, trong d6 ghi rd gia ban, khoan phu
thu, phi thu thém, khoan thué gia tri gia tdng, gia thanh toan.

Trong trudong hop héa don khong ghi khoan thué gia tri gia tang thi thué gia tri gia ting duoc
xéac dinh bang gia thanh toan theo hoa don nhan véi thué suét thué gia trj gia ting.

3- Pbi voi cac loai tem, vé dugc coi 1a chimg tir thanh toan da in sin gia thanh toan thi gia

thanh toan tem, vé d6 dd bao gdm thué gi4 tri gia ting.
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Chuong 11 ) )
Dang ky, ké khai, ngp thue, quyet toan thue

Piéu 12. Pang ky nop thué

1- Co s kinh doanh ké ca cac co s¢ truc thudc cua co s¢ do phai dang ky nop thué gia tri gia
tang voi co quan thué truc tiép quan Iy theo huong dan cia co quan thué. Pbi voi co s¢ kinh
doanh moi thanh lap, thoi gian dang ky nop thué gia trj gia ting cham nhét 1a mudi ngay, ké tir
ngay duogc cap gidy ching nhén dang ky kinh doanh. Trong truong hop sap nhép, hop nht,
chia, tach, giai thé, pha san hodc thay d6i kinh doanh, co sé kinh doanh phai khai bao véi co
quan thué cham nhat 13 nim ngay trudc khi sap nhap, hop nhat, chia, tich, giai thé, pha san
hoic thay ddi kinh doanh.

2- Co s06 kinh doanh ndp thué theo phuong phap tinh truc tiép trén gia tri gia ting néu thuc
hién day du ché d6 ching tir, hoa don, s6 ké toan, tu nguyén dang ky ap dung nop thué theo
phuong phéap khau trir thué thi co quan thué xem xét dé thuc hién.

Piéu 13. Ké khai thué

1- Co s6 kinh doanh phai ké khai thué gia tri gia tang ting thang va ndp to khai thué cho co
quan thué trong mudi ngay dau cua thang tiép theo. Trong truong hop khong phat sinh thué
dau vao, thué dau ra, co so kinh doanh van phai ké khai va nop t& khai thué cho co quan thué.
Co so kinh doanh phai ké khai ddy du, dung méu to khai thué va chju trach nhiém vé tinh
chinh x4c cua viéc ké khai.

2- Co s& kinh doanh, ngudi nhap khau hang hoa phai ké khai va ndp to khai thué gia tri gia
tang theo tung lan nhap khau cung voi viéc ké khai thué nhap khau voi co quan thu thué noi
c6 ctra khau nhép hang hoa.

3- Co so kinh doanh buén chuyén phai ké khai va ndp thué theo timg chuyén hang véi co quan
thué noi mua hang, trudc khi van chuyén hang di.

4- Co s6 kinh doanh nhiéu loai hang hoa, dich vu ¢6 muc thué suat thué gia tri gia ting khac
nhau phai ké khai thué gia tri gia tdng theo tung murc thué suat quy dinh doi voi tung loai hang
hoéa, dich vy; néu co sé kinh doanh khong x4c dinh dugc theo tirng mure thué suat thi phai tinh

va ndp thué theo muc thué suat cao nhat cia hang hoa, dich vu ma co s& c¢6 san xuat, kinh
doanh.

B0 tai chinh quy dinh mau to khai thué va hudng dan viéc ké khai.
Piéu 14. Nop thué
Thué gia tri gia ting dugc ndp vao ngan sach Nha nudc theo quy dinh sau:

1- Co s6 kinh doanh ndp thué gia tri gia ting day du, dung han vao ngan sach Nha nudc theo
thong bao ndp thué ciia co quan thué.
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Thoi han nop thué cua thang dugc ghi trong thong bio chdm nhat khéng qua ngay 25 cua
thang tiép theo;

2- Co s0 kinh doanh, nguoi nhap khau hang hoa phai nop thué gia tri gia ting theo ting lan
nhap khau.

Thoi han thong bao va thoi han ndp thué gia tri gia tang dbi voi hang hoa nhap khau thuc hién
theo thoi han thong bao va thoi han ndp thué nhép khau;

3- Trong ky tinh thué, co s kinh doanh ndp thué gia tri gia ting theo phuong phap khau trur
thué, néu c6 s6 thué dau vao 16n hon sb thué dau ra thi dugce khiu trir vao ky tinh thué tiép
theo.

Trong trudng hop co s¢ kinh doanh déu tu méi tai san c¢b dinh, c6 sb thué dau vao duoc khau
trir 16n thi thye hién theo quy dinh tai diém c khoan 1 Biéu 10 cta Luét nay;

4- Thué gia tri gia ting ndp vao ngan sach Nha nuéc bang dong Viét Nam.

Piéu 15. Quyét toan thué

Co so kinh doanh phai thuc hién quyét toan thué hang nim véi co quan thué. Nam quyét toan
thué duoc tinh theo nim duong lich. Trong thoi han sau muoi ngay, ké tir ngay két thiic nam,
co s kinh doanh phai ndp bao cao quyét toan thué cho co quan thué va phai nop du sb thue
con th1§:u vao ngén sach Nha nude trong thoi han mudi ngay, ké tir ngdy ndp bao cdo quyét
toan, néu ndp thtra thi dugce trir vao so6 thué phai ndp ky ti€p theo.

Trong truong hop sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, pha san, co s¢ kinh doanh phai thyc
hién quyet toan thué voi co quan thué va giri bao cao quyét toan thué cho co quan thué trong
thoi han bén muoi lam ngay, ké tir ngay co quyét dinh sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé,
pha san.

Piéu 16. Hoan thué

Viéc hoan thué gia tri gia tdng chi thyc hién trong cac trudong hop sau:

1- Co so kinh doanh thudce d6i twong ndp thué theo phuong phap khau trir thué dugc xét hoan
thué hang quy néu sb thué dau vao duoc khau trir cua cac thang trong quy 16n hon s6 thué dau
ra hogc dugc hoan thué diu vao cta tai san ¢ dinh theo diém ¢ khoan 1 Diéu 10 ctia Luat nay;
2- Quyét toan thué khi sap nhap, hop nhét, chia, tach, giai thé, pha san cé s6 thué ndp thura;

3- Quyét dinh xtr Iy hoan thué ctia co quan c6 tham quyén theo quy dinh ctia phap luat.

B tai chinh quy dinh cu thé thu tuc va thAm quyén giai quyét hoan thué theo quy dinh tai
Diéu nay.

Pieu 17. Nhiém vy, quyén han va trach nhi€ém cua co quan thué
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Co quan thué€ c6 nhitng nhi€ém vy, quyén han va trach nhiém sau day:

1- Huéng dan cac co sé dd ding ky kinh doanh thuc hién ché do dang ky, ké khai, ndp thué
theo ding quy dinh cua Luat nay;

2- Thong bao cho co s¢ kinh doanh vé sb thué phai ndp va thoi han ndp thué theo dung quy
dinh; néu qua thoi han ndp thué ghi trén thong bao ma co s¢ kinh doanh chua ndp thi tlep tuc
ra thong bao vé so thué phai nop va so tién phat cham nop theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 19
cua Luat nay; néu co s& kinh doanh van khong ndp du sb thué, s6 tién phat theo thong bao thi
co quyen ap dung cac bién phap xu Iy quy dinh tai khoan 4 Diéu 19 cua Luét ndy dé bao dam
thu du s6 thué, s6 tlen phat; néu da thyc hién cac bién phap xir 1y trén ma co s¢ kinh doanh
van khong nop du s6 thué, sd tién phat thi chuyén hd so sang co quan Nha nudc cd thim
quyén dé xtr Iy theo quy dinh cta phap luat;

3- Kiém tra, thanh tra viéc ké khai, ndp thué, quyét toan thué cua co s kinh doanh bao dam
thuc hién ding quy dinh cta phap luat;

4 - Xtr 1y vi pham hanh chinh vé thué va giai quyét khiéu nai vé thué;
5- Yéu cau ddi twong ndp thué cung cap s6 ké toan, hoa don, chimg tir va hé so tai liéu khac
c6 lién quan t6i viée tinh thué, nop thué; yéu cau céac t6 chirc tin dung, ngan hang va t6 chirc,

ca nhan c6 lién quan khac cung cép tai liéu c6 lién quan dén viéc tinh thué va nop thué;

6- Luu gilr va st dung s6 liéu, tai liéu ma co s& kinh doanh va doi tuong khac cung cép theo
ché do quy dinh.

Piéu 18. Quyén 4n dinh thué

1- Co quan thué an dinh s6 thué gia tri gia ting phai nop d6i véi d6i tugng nop thué trong cac
truong hop sau:

a) Khong thuc hién hoac thyc hién khong diung ché do ké toan, hoa don, chung tur;

b) Khoéng ké khai hodc qua thoi han quy dinh ndp to khai dé dugc thong bao nhung van khong
thuc hién dung; da nop to khai thué nhung ké khai khong ding cac can ctir dé xac dinh so thué
gia tri gia tang;

¢) Tur chdi viéc xuat trinh so ké toan, hoa don, chung tir va cac tai li€u can thiét lién quan téi
viéc tinh thué gia tri gia tang;

d) Kinh doanh khong c¢6 dang ky kinh doanh ma bi phat hién.
2- Co quan thué can ctr vao tai liéu diéu tra vé tinh hinh hoat dong kinh doanh cua co sé kinh

doanh hodc cin ctr vao sb thué phai ndp cua co so kinh doanh ciing nganh nghé, c6 quy mé
kinh doanh twong duong dé an dinh so6 thué phai ndp.
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Trong truong hop khong dong y voi s6 thué phai ndp dugc an dinh thi co s¢ kinh doanh c6
quyén khiéu nai 1én co quan thue cap trén tryc tiép; trong khi chd giai quyét, co so kinh doanh
van phai nop thué theo mirc di an dinh.

Chuong IV
Xt ly vi pham, khen thwéong

Piéu 19. Xt 1y vi pham vé thué ddi v6i dbi twong ndp thué
Déi twong ndp thué vi pham Luat thué gia tri gia ting thi bi xir 1y nhu sau:

1- Khéng thyc hién ding nhimg quy dinh vé dang ky, ké khai, nop thué, quyét toan thué, ché
do ke toan va luu gir ch&ng tir, hoa don theo quy dinh tai cac diéu 11, 12, 13, 14 va 15 coa
Luat nay thi tuy theo tinh chat, mirc d§ vi pham ma bi xtr phat vi pham hanh chinh vé thug;

2- Nop cham tién thué, tlen phat so v6i ngay quy dinh phai ngp hoac quyét dinh xir ly vé thué
thi ngoai viéc nop du so thué, s6 tién phat, mdi ngay ndp cham con phai ndp phat bang 0,1%
(mot phan nghin) s6 tién ndp cham;

3- Khai man thué, trén thué thi ngoai viéc phai nop du s6 thué theo quy dinh cua Ludt nay, tuy
theo tinh chat mirc d6 vi pham con bj phat tién tir mot dén nam lan s tién thué gian lan; tron
thué véi sb lugng 16n hodc da bi xt phat vi pham hanh chinh vé thué ma con vi pham hodc c6
hanh vi vi pham nghiém trong khac thi bi truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy dinh cua phap
luat;

4- Khéng ndp thué, ndp phat theo thong bao hodc quyét dinh xtr 1y vé thué thi bj xir 1y nhu
sau:

a) Trich tién gui cia dbi tuong ndp thué tai ngan hang, kho bac, td churc tin dung dé nop thué,
ndp phat;

Ngan hang, kho bac, td chire tin dung c6 trach nhi¢m trich tién tir tai khoan tién gui cua ddi
tuong ndp thué dé ndp thué, ndp phat vao ngan sach Nha nude theo quyét dinh xur 1y vé thué
cua co quan thué hoac co quan c6 tham quyén trudc khi thu ng;

b) Giir hang hoa, tang vat dé bao dam thu du sb thué, sd tién phat;

¢) Ké bién tai san theo quy dinh ciia phap luat dé bao dam thu da sé thué, sb tién phat con
thiéu.

Piéu 20. Thim quyén ctia co quan thué trong viéc xir 1y vi pham vé thué

1- Thu trudng co quan thué truc tiép quan 1y thu thué duge quyén xir Iy ddi voi cac vi pham
cua doi tugng ndp thu€ quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Bi€u 19 cua Luat nay.

2- Cyc truong, Chi cyc truong co quan thué truc tiép quan 1y thu thué duoc ap dung cac bién
phap xir Iy quy dinh tai khoan 4 Diéu 19 ciia Luét nay va chuyén hd so sang co quan c6 tham
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quyén dé xur 1y theo quy dinh ctia phap luat ddi voi truong hop vi pham quy dinh tai khoan 3
biéu 19 cua Luat nay.

Diéu 21. Xur 1y vi pham do6i voi can b thué va ca nhan khac

1- Can bd thue c4 nhan khac loi dung chuc vu, quyén han dé st dung trai phép, chiém doat
tién thué, tién phat thi phai boi hoan cho Nha nudc toan b sb tién thué, sd tién phat da st
dung trai phép, chiém doat va tuy theo tinh chat, muc dd vi pham ma bi xur 1y ky luat hodc truy
ctru trach nhiém hinh su theo quy dinh ctia phap luét.

2- Can bo thué, c4 nhan khéc thiéu tinh than trach nhiém hogc xtr 1y sai gy thiét hai cho nguoi
ndp thué thi phai boi thuong thiét hai theo quy dinh ctuia phéap luat va tuy theo tinh chat, muc
dd vi pham ma bi xtr Iy ky luat hodc truy ctru trach nhiém hinh su theo quy dinh ctia phap luat.

3- Can bo thué, ca nhan khac loi dung chuc vy, quyén han dé thong déng, bao che cho nguoi
vi pham Luat thué gia tri gia ting hodc c6 hanh vi khac vi pham quy dinh ctia Luat nay thi tiy
theo tinh chat, mirc do vi pham ma bi xtr ly ky ludt hodc truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy
dinh cua phap luat.

4- Nguoi can trd hodc xui giuc ngudi khac can tro viée thi hanh Luat thué gia tri gia ting thi
tuy theo tinh chat, mirc d§ vi pham ma bi xtr Iy hanh chinh hoac truy ctru trach nhi¢m hinh su
theo quy dinh cta phép luat.

Piéu 22. Khen thuong

Co quan thué, can bd thué hoan thanh tét nhiém vu duoc giao; td chirc, c4 nhan c6 thanh tich
trong viéc thyc hi¢n Luat thué gid tri gia tdng; doi twong ndp thué thyc hién tot nghia vu nop
thué thi dugc khen thuong.

Chinh phu quy dinh cu thé viéc khen thuong.

Chuong V
Khiéu nai va thoi hi¢u

Pieu 23. Quyén va trach nhiém cta doi twong ndp thué trong viéc khi€u nai vé thué

1- Béi twong ndp thué c6 quyén khiéu nai viéc can bo thué, co quan thué thi hanh khéng dang
Luat thué gia tri gia tang.

Pon khiéu nai duge giri dén co quan thue tryc tiép quan 1y thu thué trong thoi han 30 ngay, ké
tir ngay nhan duoc thong bao hodc quyét dinh xur 1y ctia can bd thué, co quan thué.

Trong khi cho giai quyét, dbi tugng ndp thué van phai thyc hién theo thong bao hodc quyét
dinh x1r Iy cta co quan thué.

2- Trudng hop ngudi khiéu nai khong ddng ¥ v6i quyét dinh cia co quan giai quyet khiéu nai
hodc qua thoi han quy dinh tai Diéu 24 cia Luat ndy ma chwa duoc giai quyét thi c6 quyén
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khiéu nai 1én co quan thué cép trén truc tiép hodc khai kién dén Toa 4an theo quy dinh cia
phép luat.

Diéeu 24. Trach nhiém va quyén han cua co quan thué trong viéc giai quyét khi€u nai vé thué

1- Co quan thué khi nhan dugc khiéu nai vé thué phai xem xét giai quyét trong thoi han 15
ngay, ké tir ngay nhan dwoc khiéu nai, d6i v61 nhimg vu viée phure tap thi thoi han d6 c6 thé
keo dai nhung khong dugc qua 30 ngay; néu vu viéc khong thudc thAm quyen giai quyét cua
minh thi phai chuyen hd so hoic bao cdo co quan co thim quyén giai quyét va thong bao cho
ngudi khiéu nai biét trong thoi han 10 ngay, ké tir ngdy nhan duoc khiéu nai.

2- Co quan thué nhan khiéu nai co quyén yéu cau nguoi khiéu nai cung cap cac ho so, tai licu
lién quan dén viéc khiéu nai; néu nguoi khiéu nai tir chéi cung cip hd so, tai liéu thi ¢ quyén
tir chdi xem xét giai quyét khiéu nai.

3- Co quan thué phai hoan tra sd tién thué, s6 tién phat thu khong ding cho dbi twong ndp thué
trong thoi han 15 ngay, ké tir ngdy nhan dugc quyét dinh cta co quan thué cdp trén hodc co
quan c6 thAm quyén theo quy dinh ctia phép luat.

4- Néu phat hién va két luan c6 su khai man, trén thué hodc nham 1an vé thué, co quan thué co
trach nhiém truy thu tién thué, tién phat hoac hoan tra tién thué trong thoi han 05 nam tré vé
trudce, ké tir ngay kiém tra phat hién c6 sy khai man, trbn thué hodc nhim 13n vé thué. Truong
hop co so kinh doanh khong ding ky ké khai, nop thué thi thoi han truy thu tién thué, tién phat
ké tir khi co s& kinh doanh bét dau hoat dong.

5- Thu trudong co quan thué cap trén c6 trach nhiém gidi quyét cac khiéu nai vé thué ciua doi
tuong nop thué doi véi co quan thué cap dudi.

Quyét dinh ciia BO truong Bo tai chinh giai quyét khiéu nai vé thué 1a quyét dinh cubi cung.

_ Chuwong VI
To chirc thye hi€én

Piéu 25.
Chinh phu chi dao vi¢c t6 chirc thuc hién Luat thué gia tri gia tdng trong ca nudc.
Piéu 26.

B0 truong Bo tai chinh c6 trach nhiém t6 chirc thuc hién va kiém tra viéc thuc hién Luét thué
gia tri gia tang trong ca nudc.

Diéu 27.

uy ban nhan dan céc cép, trong pham vi nhi¢m vy, quyén han cuia minh chi dao viéc thuc hién
va kiém tra viéc chap hanh Luat thué gia tri gia tang ¢ dia phuong minh.
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Chuong VII
biéu khoan thi hanh

Diéu 28.
Luat thué gia tri gia ting ¢ hiéu lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam 1999.

Bii bo Luat thué doanh thu, Luat stra ddi, bd sung mat s6 diéu cua Luat thué doanh thu va cac
quy dinh vé thué doanh thu trong cac van ban quy pham phép luét khac, ké tir ngay Luat thué
gia tri gia tang c¢6 hiu luc thi hanh.

Viée giai quyét nhirng ton tai vé thué, quyét toan thué, mién giam thué va xir 1y cac vi pham
vé thué doanh thu trude ngay 01 thang 01 ndm 1999 duogc thyc hién theo cac quy dinh tuong
ung cua Luat thue doanh thu, Lut stra d6i, bd sung mot s6 diéu cua Luat thué doanh thu va
cac quy dinh vé thué doanh thu trong cc van ban quy pham phap luat khac.

Déi véi nhimg co 80 san xuat, xdy dung, van tai trong nhitng ndm dau ap dung thué gia tri gia
tang ma bi 16 do s6 thué gia tri gia tang phai nop 16n hon s6 thué tinh theo mirc thué doanh thu
trudce day thi duoc xet giam thué gia tri gia ting phai ndp. Mic duoc xet giam thué gia tri gia
tang twong ung voi s6 16 duge xac dinh do nguyén nhin nay nhung t6i da khong qua 50% s0
thué phai nop. Thoi gian giam thué duoc xét timg nam va tinh theo nim duong lich nhung t6i
da khong qua 03 nam, ké tir ngay Luat thué gia tri gia ting ¢ hiéu lyc thi hanh.

Chinh phu quy dinh cy thé viéc xét giam thué gia tri gia ting theo quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 29.

Truong hop diéu ude qudc t& ma Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc tham gia
¢6 quy dinh khac v6i Luat nay thi thué gia tri gia ting dugc thuc hién theo nhitng quy dinh tai
diéu uéc quoc té do.

Diéu 30.

Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luat nay.

Luat nay da dvwoc Quéc hoi nuoc Cong hoa xa hgi chu nghia Viét Nam khoa 1X, ky hop thir 11
thong qua ngay 10 thang 5 nam 1997.







LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước; 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 


Luật này quy định thuế giá trị gia tăng. 


Chương I
Những quy định chung


Điều 1. Thuế giá trị gia tăng 


Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 


Điều 2. Đối tượng chịu thuế 


Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 4 của Luật này. 


Điều 3. Đối tượng nộp thuế 


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế (gọi chung là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân khác nhập khẩu hàng hóa chịu thuế (gọi chung là người nhập khẩu) là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng. 


Điều 4. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 


Hàng hóa, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng: 


Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra; 


Sản phẩm muối; 


Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; 


Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà cơ sở có dự án đầu tư nhập khẩu để làm tài sản cố định theo dự án đó; 


Chuyển quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất; 


Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê; 


Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư; 


Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh; bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh; 


Dịch vụ y tế; 


Hoạt động văn hoá, triển lãm và thể dục thể thao không nhằm mục đích kinh doanh; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; phát hành và chiếu phim nhựa, phim vi-đi-ô tài liệu; 


Dạy học, dạy nghề; 


Phát sóng truyền thanh, truyền hình theo chương trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 


In, xuất bản và phát hành: báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách in bằng tiếng dân tộc thiểu số; tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động; in tiền; 


Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ; 


Duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo; 


Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; 


Điều tra, thăm dò địa chất, đo đạc, lập bản đồ thuộc loại điều tra cơ bản của Nhà nước; 


Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; 


Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; 


Hàng nhập khẩu trong các trường hợp sau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; 


Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; 


Hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế và các đối tượng tiêu dùng ngoài Việt Nam; 


Chuyển giao công nghệ; 


Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác; 


Một số sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến do Chính phủ quy định cụ thể; 


Hàng hóa, dịch vụ của những cá nhân kinh doanh có mức thu nhập thấp. Mức thu nhập thấp do Chính phủ quy định. 


Hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. 


Trong trường hợp cần thiết, ủy ban thường vụ Quốc hội có thể sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều này và báo cáo để Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất. 


Điều 5. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng 


1- Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Luật này. 


2- Cơ quan thuế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật này. 


3- Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. 


4- Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành Luật này. 


Chương II
Căn cứ và phương pháp tính thuế


Điều 6. Căn cứ tính thuế 


Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 


Điều 7. Giá tính thuế 


Giá tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 


1- Đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; 


2- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu, cộng với thuế nhập khẩu; 


3- Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, sử dụng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này; 


4- Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền thuê thu từng kỳ; 


5- Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là giá bán của hàng hóa, tính theo giá bán trả một lần, không tính theo số tiền trả từng kỳ; 


6- Đối với gia công hàng hóa là giá gia công; 


7- Đối với hàng hóa, dịch vụ khác là giá do Chính phủ quy định; 


Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 


Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế. 


Điều 8. Thuế suất 


Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 


1- Mức thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu; 


2- Mức thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ: 


a) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 


b) Phân bón, quặng để sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng; 


c) Thiết bị và dụng cụ y tế; bông và băng vệ sinh y tế; 


d) Thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; 


đ) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập; 


e) Đồ chơi cho trẻ em; sách khoa học - kỹ thuật, sách văn học nghệ thuật, sách phục vụ thiếu nhi, sách pháp luật, trừ sách văn bản pháp luật quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật này; 


g) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa qua chế biến gồm cả con giống, cây giống, hạt giống, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này; 


h) Lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến; thực phẩm tươi sống; 


i) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá; 


k) Bông sơ chế từ bông trồng ở trong nước; 


l) Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; 


m) Dịch vụ khoa học, kỹ thuật; 


n) Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp; 


3- Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ: 


a) Dầu mỏ, khí đốt, than đá, quặng và sản phẩm khai khoáng khác; 


b) Điện thương phẩm; 


c) Sản phẩm điện tử, cơ khí, đồ điện; 


d) Hóa chất, mỹ phẩm; 


đ) Sợi, vải, sản phẩm may mặc, thêu ren; 


e) Giấy và sản phẩm bằng giấy; 


g) Đường, sữa, bánh, kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm chế biến khác; 


h) Sản phẩm gốm, sứ, thủy tinh, cao su, nhựa, gỗ và sản phẩm bằng gỗ; xi măng, gạch, ngói và vật liệu xây dựng khác; 


i) Xây dựng, lắp đặt; 


k) Vận tải, bốc xếp; 


l) Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông; 


m) Cho thuê nhà, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải; 


n) Dịch vụ tư vấn pháp luật; 


o) Chụp, in, phóng ảnh; in băng, sang băng, cho thuê băng; quay vi-đi-ô, chiếu vi-đi-ô; sao chụp; 


p) Uốn tóc, may đo quần áo, nhuộm, giặt là, tẩy hấp; 


q) Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều này, trừ hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất, khâu nhập khẩu; 


4- Mức thuế suất 20% đối với hàng hoá, dịch vụ: 


a) Vàng, bạc, đá quý do cơ sở kinh doanh mua vào,bán ra; 


b) Khách sạn, du lịch, ăn uống; 


c) Xổ số kiến thiết và các loại hình xổ số khác; 


d) Đại lý tàu biển; 


đ) Dịch vụ môi giới. 


Trong trường hợp cần thiết, ủy ban thường vụ Quốc hội có thể sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ theo các mức thuế suất quy định tại Điều này và phải báo cáo để Quốc hội phê chuẩn trong kỳ họp gần nhất. 


Điều 9. Phương pháp tính thuế 


Thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 


1- Phương pháp khấu trừ thuế 


Số thuế phải nộp bằng thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 


Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất. 


Thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng tổng số thuế giá trị gia tăng đã thanh toán được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu. 


2- Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 


Số thuế phải nộp bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng. 


Giá trị gia tăng bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. 


Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ áp dụng đối với các đối tượng sau: 


a) Cá nhân sản xuất, kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; 


b) Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý. 


Điều 10. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 


1- Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (gọi là thuế đầu vào) như sau: 


a) Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ; 


b) Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng; 


c) Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; 


Riêng đối với tài sản cố định, nếu có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì được khấu trừ dần hoặc được hoàn thuế theo quy định của Chính phủ; 


d) Trong trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến của người sản xuất mà không có hóa đơn giá trị gia tăng thì được khấu trừ thuế đầu vào từ 1% đến 5% tính trên giá nông sản, lâm sản, thủy sản mua vào; tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại hàng hóa do Chính phủ quy định; 


Việc khấu trừ thuế quy định tại điểm này không áp dụng đối với trường hợp xuất khẩu; 


đ) Việc khấu trừ thuế đầu vào đối với một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 


2- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ là: 


a) Số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng khi mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu; đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ thuế; 


b) Bản kê hàng hóa mua vào theo mẫu của cơ quan thuế đối với loại hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 


Điều 11. Hóa đơn, chứng từ 


1- Việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ đều phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 


2- Các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng và phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, trong đó ghi rõ giá bán, khoản phụ thu, phí thu thêm, khoản thuế giá trị gia tăng, giá thanh toán. 


Trong trường hợp hóa đơn không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán theo hóa đơn nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng. 


3- Đối với các loại tem, vé được coi là chứng từ thanh toán đã in sẵn giá thanh toán thì giá thanh toán tem, vé đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 


Chương III
Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế


Điều 12. Đăng ký nộp thuế 


1- Cơ sở kinh doanh kể cả các cơ sở trực thuộc của cơ sở đó phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, thời gian đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc thay đổi kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế chậm nhất là năm ngày trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc thay đổi kinh doanh. 


2- Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng nếu thực hiện đầy đủ chế độ chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán, tự nguyện đăng ký áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì cơ quan thuế xem xét để thực hiện. 


Điều 13. Kê khai thuế 


1- Cơ sở kinh doanh phải kê khai thuế giá trị gia tăng từng tháng và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế trong mười ngày đầu của tháng tiếp theo. Trong trường hợp không phát sinh thuế đầu vào, thuế đầu ra, cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh phải kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai. 


2- Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hoá phải kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nơi có cửa khẩu nhập hàng hóa. 


3- Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng, trước khi vận chuyển hàng đi. 


4- Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định được theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. 


Bộ tài chính quy định mẫu tờ khai thuế và hướng dẫn việc kê khai. 


Điều 14. Nộp thuế 


Thuế giá trị gia tăng được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định sau: 


1- Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách Nhà nước theo thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. 


Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo; 


2- Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế giá trị gia tăng theo từng lần nhập khẩu. 


Thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo và thời hạn nộp thuế nhập khẩu; 


3- Trong kỳ tính thuế, cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, nếu có số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tiếp theo. 


Trong trường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư mới tài sản cố định, có số thuế đầu vào được khấu trừ lớn thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này; 


4- Thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam. 


Điều 15. Quyết toán thuế 


Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế. Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế và phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán, nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp kỳ tiếp theo. 


Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản. 


Điều 16. Hoàn thuế 


Việc hoàn thuế giá trị gia tăng chỉ thực hiện trong các trường hợp sau: 


1- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế hàng quý nếu số thuế đầu vào được khấu trừ của các tháng trong quý lớn hơn số thuế đầu ra hoặc được hoàn thuế đầu vào của tài sản cố định theo điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này; 


2- Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản có số thuế nộp thừa; 


3- Quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


Bộ tài chính quy định cụ thể thủ tục và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều này. 


Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế 


Cơ quan thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 


1- Hướng dẫn các cơ sở đã đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định của Luật này; 


2- Thông báo cho cơ sở kinh doanh về số thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế theo đúng quy định; nếu quá thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì tiếp tục ra thông báo về số thuế phải nộp và số tiền phạt chậm nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này; nếu cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; 


3- Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật; 


4 - Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại về thuế; 


5- Yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan khác cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế và nộp thuế; 


6- Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. 


Điều 18. Quyền ấn định thuế 


1- Cơ quan thuế ấn định số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với đối tượng nộp thuế trong các trường hợp sau: 


a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; 


b) Không kê khai hoặc quá thời hạn quy định nộp tờ khai đã được thông báo nhưng vẫn không thực hiện đúng; đã nộp tờ khai thuế nhưng kê khai không đúng các căn cứ để xác định số thuế giá trị gia tăng; 


c) Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan tới việc tính thuế giá trị gia tăng; 


d) Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát hiện. 


2- Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định số thuế phải nộp. 


Trong trường hợp không đồng ý với số thuế phải nộp được ấn định thì cơ sở kinh doanh có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp; trong khi chờ giải quyết, cơ sở kinh doanh vẫn phải nộp thuế theo mức đã ấn định. 


Chương IV
Xử lý vi phạm, khen thưởng


Điều 19. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế 


Đối tượng nộp thuế vi phạm Luật thuế giá trị gia tăng thì bị xử lý như sau: 


1- Không thực hiện đúng những quy định về đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, chế độ kế toán và lưu giữ chứng từ, hoá đơn theo quy định tại các điều 11, 12, 13, 14 và 15 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế; 


2- Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền nộp chậm; 


3- Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền thuế gian lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; 


4- Không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý như sau: 


a) Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt; 


Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đối tượng nộp thuế để nộp thuế, nộp phạt vào ngân sách Nhà nước theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi thu nợ; 


b) Giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; 


c) Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu. 


Điều 20. Thẩm quyền của cơ quan thuế trong việc xử lý vi phạm về thuế 


1- Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này. 


2- Cục trưởng, Chi cục trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật này và chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này. 


Điều 21. Xử lý vi phạm đối với cán bộ thuế và cá nhân khác 


1- Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng trái phép, chiếm đoạt tiền thuế, tiền phạt thì phải bồi hoàn cho Nhà nước toàn bộ số tiền thuế, số tiền phạt đã sử dụng trái phép, chiếm đoạt và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


2- Cán bộ thuế, cá nhân khác thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc xử lý sai gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


3- Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che cho người vi phạm Luật thuế giá trị gia tăng hoặc có hành vi khác vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


4- Người cản trở hoặc xúi giục người khác cản trở việc thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


Điều 22. Khen thưởng 


Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng; đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế thì được khen thưởng. 


Chính phủ quy định cụ thể việc khen thưởng. 


  Chương V
Khiếu nại và thời hiệu 


Điều 23. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc khiếu nại về thuế 


1- Đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại việc cán bộ thuế, cơ quan thuế thi hành không đúng Luật thuế giá trị gia tăng. 


Đơn khiếu nại được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hoặc quyết định xử lý của cán bộ thuế, cơ quan thuế. 


Trong khi chờ giải quyết, đối tượng nộp thuế vẫn phải thực hiện theo thông báo hoặc quyết định xử lý của cơ quan thuế. 


2- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định của cơ quan giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 24 của Luật này mà chưa được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện đến Tòa án theo quy định của pháp luật. 


Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế 


1- Cơ quan thuế khi nhận được khiếu nại về thuế phải xem xét giải quyết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, đối với những vụ việc phức tạp thì thời hạn đó có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 


2- Cơ quan thuế nhận khiếu nại có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại. 


3- Cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng cho đối tượng nộp thuế trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


4- Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, tiền phạt kể từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu hoạt động. 


5- Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về thuế của đối tượng nộp thuế đối với cơ quan thuế cấp dưới. 


Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính giải quyết khiếu nại về thuế là quyết định cuối cùng. 


  Chương VI
Tổ chức thực hiện 


Điều 25. 


Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng trong cả nước. 


Điều 26. 


Bộ trưởng Bộ tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng trong cả nước. 


Điều 27. 


ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Luật thuế giá trị gia tăng ở địa phương mình. 


Chương VII
Điều khoản thi hành


Điều 28. 


Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. 


Bãi bỏ Luật thuế doanh thu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu và các quy định về thuế doanh thu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, kể từ ngày Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành. 


Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế và xử lý các vi phạm về thuế doanh thu trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 được thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật thuế doanh thu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu và các quy định về thuế doanh thu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. 


Đối với những cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải trong những năm đầu áp dụng thuế giá trị gia tăng mà bị lỗ do số thuế giá trị gia tăng phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây thì được xét giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp. Mức được xét giảm thuế giá trị gia tăng tương ứng với số lỗ được xác định do nguyên nhân này nhưng tối đa không quá 50% số thuế phải nộp. Thời gian giảm thuế được xét từng năm và tính theo năm dương lịch nhưng tối đa không quá 03 năm, kể từ ngày Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành. 


Chính phủ quy định cụ thể việc xét giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều này. 


Điều 29. 


Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật này thì thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo những quy định tại điều ước quốc tế đó. 


Điều 30. 


Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. 





Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997. 
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